BẢNG PHỤ LỤC SỐ LIỆU
(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-CĐXD ngày          tháng 6 năm 2017)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu CTHĐ
	Số lượng

	I
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
	
	
	

	1
	Triển khai trong các cấp ủy Đảng, chính quyền
	
	
	

	1.1
	Ban hành văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền
	Số lượng
	
	

	1.2
	Học tập, quán triệt
	
	
	

	-
	Số cuộc
	Cuộc
	
	

	-
	Số người
	Người
	
	

	-
	Tỷ lệ
	%
	
	

	1.3
	Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện
	
	
	

	-
	Số cuộc
	Cuộc
	
	

	-
	Số đơn vị
	Đơn vị
	
	

	2
	Triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn
	
	
	

	2.1
	Ban hành các văn bản chỉ đạo
	Số lượng
	
	

	2.2
	Học tập, quán triệt
	
	
	

	-
	Số cuộc/buổi/lớp học tập, quán triệt
	Số lượng
	
	

	-
	Số CNVCLĐ tham gia học tập, quán triệt
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	%
	
	

	2.3
	Kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai
	
	
	

	-
	Số cuộc
	Cuộc
	
	

	-
	Số đơn vị
	Đơn vị
	
	

	II
	 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
	 
	

	1
	Công tác tuyên truyền
	
	

	1.1
	Số CĐCS có tổ chức hoạt động tuyên truyền
	CĐCS
	
	

	 -
	Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	80%
	

	1.2
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật…
	Cuộc
	
	

	 -
	 Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	

	1.3
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn…
	Người
	
	

	 -
	 Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
	%
	
	

	1.4
	Biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền
	 
	
	

	 -
	 Số đầu tài liệu đã biên soạn
	đầu tài liệu
	
	

	 -
	 Số lượng sách, tài liệu đã phát hành
	cuốn, bản
	
	

	2
	Việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
	
	

	 2.1
	 Số CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao tại cơ sở
	CĐCS
	
	

	 -
	Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	

	 2.2
	 Số lượt CNVCLĐ tham gia
	Người
	
	

	3
	Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	
	
	

	3.1
	Số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC
	Đơn vị
	
	

	-
	Tỷ lệ
	%
	95
	

	3.2
	Số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	%
	
	

	
	Trong đó:
	Đơn vị
	
	

	-
	Số lượng doanh nghiệp khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động?
	Số lượng
	
	

	 
	Tỷ lệ
	%
	95
	

	- 
	Số lượng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động?
	
	
	

	
	Tỷ lệ
	%
	50
	

	3.3
	Số doanh nghiệp nhà nước ký thỏa ước lao động tập thể
	Số lượng
	
	

	
	Tỷ lệ
	%
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	3.4
	Số doanh nghiệp ngoài nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể
	Số lượng
	
	

	
	Tỷ lệ
	%
	65
	

	3.5
	Thành lập trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Văn phòng Tư vấn pháp luật; tổ tư vấn pháp luật
	Số lượng
	
	

	4
	Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh
	

	4.1
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	%
	
	

	4.2
	Số CĐCS mới thành lập 
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	%
	
	

	4.3
	CĐCS các CQHC, ĐVSN thuộc khu vực nhà nước đạt vững mạnh
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	%
	
	

	4.4
	CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	%
	
	

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn
	
	
	

	5.1
	Số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	
	100%
	

	5.2
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	
	70%
	

	5.3
	Số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	
	100
	

	5.4
	Số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở trở lên được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn 
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	
	100
	

	6
	Công đoàn giới thiệu phát triển Đảng
	 
	
	

	 6.1
	Số CĐCS có giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng
	CĐCS
	
	

	 -
	Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
	%
	
	

	 6.2
	 Số đoàn viên CĐ ưu tú được CĐCS giới thiệu theo Điều lệ Đảng, trong đó:
	Người
	
	

	-
	Số công nhân lao động trực tiếp sản xuất
	Số lượng
	
	

	-
	Tỷ lệ
	
	
	

	 6.3
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn giới thiệu được kết nạp vào Đảng, trong đó
	Người
	
	

	-
	Số công nhân lao động trực tiếp sản xuất được kết nạp
	
	
	

	-
	Tỷ lệ
	
	
	

	7
	 Học tập nâng cao trình độ
	 
	

	 7.1
	Số công nhân lao động được học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp
	Người
	
	

	 -
	Tỷ lệ 
	%
	60
	

	 7.2
	Số công nhân lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn
	Người
	
	

	 -
	Tỷ lệ 
	%
	
	

	7.3 
	Số đoàn viên, công nhân lao động được học tập nâng cao hiểu biết về chính trị, pháp luật
	Người
	
	

	 -
	 Tỷ lệ 
	%
	
	

	8
	An toàn vệ sinh lao động
	
	
	

	8.1
	Mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn
	Số người
	
	

	8.2
	Số vụ tai nạn lao động chết người
	Vụ
	
	

	9
	Tổ chức các phong trào thi đua
	
	
	

	9.1
	Sáng kiến, sáng tạo
	Số lượng
	
	

	-
	Trị giá
	Tiền
	
	

	9.2
	Công trình sản phẩm
	Số lượng
	
	

	-
	Trị giá
	
	
	

	9.3
	Tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu
	Số lượng
	
	




2

